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1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Đặng Kiên Cường
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, Phó trưởng phòng Công tác Sinh viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, phòng C207, Khu P200-Phòng07
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Thông tin, Phòng Công tác sinh viên. Nhà: C602, KP5, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TpHCM
Điện thoại, email: 0913.775189, dkcuong@hcmuaf.edu.vn, dkcuong@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Bảo mật, Mã nguồn mở, Thông tin địa lý, Quản lý
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):

2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học: Nhập môn Hệ điều hành
· Mã môn học: 214242
· Số tín chỉ: 3 (2 lý thuyết, 1 thực hành)
· Môn học:  Bắt buộc
· Các môn học tiên quyết: không 
· Các môn học trước: Tin học đại cương
· Các môn học kế tiếp: Hệ điều hành nâng cao, Lập trình C++ trong Linux, Chuyên đề mã nguồn mở, Bảo mật mạng máy tính và hệ thống, An toàn và bảo mật hệ thống thông tin
· Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): môi trường làm việc Redhat Linux trên máy thật hoặc máy ảo
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết
+ Làm bài tập trên lớp
+ Thảo luận
+ Thực hành 

+ Hoạt động theo nhóm
+ Tự học

- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học:  Khoa Công nghệ Thông tin, Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông
3. Mục tiêu của môn học
· Kiến thức: 
· Môn học này sẽ giúp sinh viên làm quen với môi trường Unix-Linux, tạo nền tảng cho các em phát triển các ứng dụng trên đó. Đồng thời đây còn là phần kiến thức cơ sở để các em tiếp thu các môn học sau (Hệ điều hành 2, Quản trị mạng, Lập trình C++ trên Linux, ...) một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.
· Hiểu được đặc trưng nổi bật của hệ điều hành Linux so với Windows, tiềm năng phát triển và vị thế của nó trên thương trường cũng như trong ứng dụng.
· Kỹ năng: 
· Sử dụng thành thạo hệ điều hành Linux bằng công cụ đồ họa và dòng lệnh với các thao tác trên tập tin, thư mục, quản lý người dùng, soạn thảo bằng các tiện ích.
· Cài đặt nâng cấp các phần mềm trong Linux.

· Cấu hình kết nối mạng thông qua các tập tin hoặc cửa sổ đồ họa.

· Ứng dụng lập trình Shell cho công việc quản trị đơn giản.

· Thái độ, chuyên cần: sinh viên phải rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu độc lập và các kỹ năng làm việc theo nhóm
4. Tóm tắt nội dung môn học 
Hiện nay xu hướng sử dụng mã nguồn mở đang được lựa chọn, đặc biệt là cho các nước đang phát triển. Điều tối thiểu là cần phải vận hành được hệ thống theo mã nguồn mở. Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về hệ điều hành mã nguồn mở Unix-Linux. Tìm hiểu về các thành phần cơ bản của hệ điều hành mã nguồn mở Unix-Linux để từ đó có thể sử dụng ở mức độ của người dùng phổ thông. Tìm hiểu về các phiên bản khác nhau của hệ điều hành Linux để có định hướng lựa chọn sử dụng và phát triển. Mở rộng tìm hiểu về công tác quản trị trên hệ thống mã nguồn mở. Sử dụng kiến thức để có được những kỹ năng cần thiết, từ đó có thể vận dụng để tìm hiểu các vấn đề liên quan trong hệ thống mở:

· Cài đặt nâng cấp các phần mềm trong Linux.
· Cấu hình kết nối mạng thông qua các tập tin hoặc cửa sổ đồ họa.
· Ứng dụng lập trình Shell cho công việc quản trị đơn giản
· Phát triển các hệ thống mã nguồn mở
5. Nội dung chi tiết môn học
Phần 1: Giới thiệu

· Giới thiệu về HDH Linux 

· Các ưu nhược điểm của HDH Linux 

· Kiến trúc HDH Linux

· Các đặc tính cơ bản của Linux 

· Sự khác biệt cơ bản giữa HDH Linux và Windows

Phần 2: Cài đặt HĐH LINUX 
· Chuẩn bị cài đặt

· Phương pháp cài đặt

· Giao diện khi cài đặt

· Phân chia Hard Disk

· Quá trình cài đặt
· Tự thực hành cài đặt hệ điều hành Linux với các phiên bản khác nhau

· Tìm hiểu về phần mềm VMWare, sử dụng Linux trên VMWare

· Bài thu hoạch
· Phần 3: File system 
· Phiên làm việc đầu tiên

· Hệ thống quản lý tập tin trong Linux

· Cấu trúc vật lý của hệ thống quản lý tập tin EXT2

· I-Node và block dữ liệu trong EXT2 

· Thư mục trong EXT2

· Liên kết

· Tệp trong Linux

· Các lệnh cơ bản 

· Quyền hạn

· UMASK và STICKY BIT

· Thao tác với hệ điều hành thật, hoặc thực tập với máy ảo (VMWare)
· Thao tác với các lệnh.
Phần 4: file operations 
· Các cách sinh tên têp và siêu ký tự

· Quản trị luồng dữ liệu

· Ống nối

· Các bộ lọc

· Tìm kiếm với find

· Cấu trúc cây thư mục chuẩn trong Linux

· Gắn các trang thiết bị vào hệ thống cây thư mục

Phần 5: boot procces 
· Các bước khởi động HDH Linux

· BootLoader

· Running Additional Programs at Boot Time

· Run Levels

· Shutting down

Phần 6: User and Group 
· Managing user resources

· User and Group Management Tools

· /etc/passwd

· /etc/shadow

Phần 7: Redhat Package Management 
· RPM's Package Labels

· Installing new packages. 

· Removing old packages. 

· Upgrading from an old package to a new one. 

· Obtaining information about installed packages. 

Phần 8: Tiến trình 
· Các lọai tiến trình

· Quản lý tiến trình

· Tạm dừng và đánh thức các tiến trình

· Hủy tiến trình

· Lập lịch cho tiến trình

      Phần 9: LINUX networking 

· Determining and changing a IP Address

· Interface Configuration Files

· Interface Control Scripts

· Configuring Your /etc/hosts File

· Device Aliases

       Phần 10: Lập trình Shell  

· Tầm quan trọng của Shell scripting

· Các loại Shell trong Linux

· Tham biến Shell

· Các lệnh kiểm tra điều kiện

· Cấu trúc điều khiển trong Shell

· Thông dịch

6. Học liệu
· Bài giảng
· Linux User level, 2004, TATA Infotech

· Linux System Administrator's Survival Guide, 2003, Prentice Hall

· Sams Teach Yourself Linux in 24 Hours 1999

· Lập trình Linux Tập 1 – Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải 2001 (optional)

· Unix Network Programing – W. Richard Stevens 1990 (optional)
7. Hình thức tổ chức dạy học
* Lịch trình chung: 
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm,  thực tập giáotrình, rèn nghề, …
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận 
	
	
	

	Phần 1: Giới thiệu
	1
	
	1
	
	
	2

	Phần 2: Cài đặt RedHat Linux
	1
	
	2
	3
	3
	9

	Phần 3: File system 
	2
	1
	1
	2
	
	6

	Phần 4: file operations
	2
	1
	
	3
	
	6

	Phần 5: boot procces
	2
	
	1
	3
	
	6

	Phần 6: User and Group 
	1
	1
	1
	3
	
	6

	Phần 7: Redhat Package Management 
	1
	1
	1
	2
	
	5

	Phần 8: Tiến trình 
	2
	
	1
	2
	
	5

	Phần 9: LINUX networking 
	2
	
	1
	3
	
	6

	Phần 10: Lập trình Shell  
	2
	1
	
	3
	3
	9


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
· Sinh viên phải tham gia ít nhất 80% số giờ lên lớp.
· Phải tham có các bài tập theo yêu cầu ít nhất là 80%

· Năng động trong các buổi thảo luận, trình bày

· Phải tham gia trực tiếp trong các buổi trình bày, báo cáo
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: thông qua các bài tập làm trực tiếp trong các giờ học
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: Bao gồm các phần sau:
· Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …): 10%
· Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân /tuần; bài tập nhóm /tháng; bài tập cá nhân/ học kì, …); Hoạt động theo nhóm: 20%
· Kiểm tra - đánh giá giữa kì: 20%
· Kiểm tra - đánh giá cuối kì: 50%
· Các kiểm tra khác, khuyến khích cho tính năng động, sáng tạo, tích cực: 10% (đây là hình thức điểm thưởng cho các sinh viên nổi bật)
9.3.Hình thức đánh giá:
· Kiểm tra giữa kỳ: tự luận
· Cuối kỳ: trắc nghiệm
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại): Thi giữa kỳ được tiến hành vào tuần thứ 6 (trong tổng số 10 tuần lý thuyết, mỗi tuần học 3 tiết lý thuyết)

Giảng viên 
Duyệt Chủ nhiệm bộ môn 
Thủ trưởng đơn vị đào tạo 

Th.S Đặng Kiên Cường 
TS. Phạm Văn Tính







